
Đề 1
Đề 2

STT Mã sinh
viên

Họ lót Tên Điểm giữa kì Ghi chú

1 11113353 Lattana Xayasig v
2 12145282 Trần Kỳ Hanh 5
3 15125039 Đỗ Trí Dũng 4
4 15125041 Nguyễn Hoàng Duy 2
5 15125046 Phạm Cẩm Duyên V
6 15125048 Nguyễn Thị Hồng Gấm 8
7 15125051 Nguyễn Trường Giang 8
8 15125054 Trần Thị Thu Hà 7
9 15125057 Lê Thị Thúy Hằng 4
10 15125058 Nguyễn Thị Hằng 8
11 15125060 Hồ Hà Hồng Hạnh 6
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11 15125060 Hồ Hà Hồng Hạnh 6
12 15125061 Nguyễn Mỹ Hạnh 9
13 15125062 Nguyễn Thị Hồng Hạnh V
14 15125063 Lê Thị Thu Hiền 2
15 15125066 Phạm Thanh Hiền 7
16 15125067 Võ Thị Hồng Hiệp 5
17 15125070 Nguyễn Thị Thanh Hoa 5
18 15125071 Hồ Thị Hòa 8
19 15125081 Nguyễn Thị Mai Hương 3
20 15125082 Nguyễn Trần Chí Hướng 5
21 15125084 Sơn Thái Minh Huy 7
22 15125093 Nguyễn Thị Hồng Kim V
23 15125096 Nguyễn Thị Trúc Lan 2
24 15125098 Võ Hoàng Duy Liêm 7
25 15125099 Nguyễn Thị Kim Liên 6
26 15125100 Bùi Thị Hồng Lil 10
27 15125107 Nguyễn Thị Phượng Linh 7
28 15125109 Nguyễn Trần Tuyết Linh 5
29 15125113 Trần Huỳnh Lĩnh V
30 15125114 Lưu Thị Loan 5
31 15125119 Huỳnh Thị Lụa 3
32 15125121 Nguyễn Thị Thu Lựu 5
33 15125124 Nguyễn Thị Mai 3
34 15125130 Phạm Thị Thúy Nga 8



35 15125132 Ngô Thị Ngân 10
36 15125136 Trương Thị Tuyết Ngân 9
37 15125137 Lê Thị Tịnh Nghi 9
38 15125138 Nguyễn Quốc Nghị 4
39 15125140 Lê Đại Nghĩa 5
40 15125141 Huỳnh Thị Kim Ngọc 4
41 15125143 Lê Thị Hồng Ngọc 3
42 15125148 Đặng Minh Nguyệt V
43 15125153 Lê Thị Tuyết Nhi 9
44 15125154 Ngô Thị Tuyết Nhi 6
45 15125155 Nguyễn Thị Bích Nhi 2
46 15125156 Nguyễn Thị Kim Nhi 4
47 15125157 Nguyễn Thị Thanh Nhi 8
48 15125158 Phạm Thị Uyển Nhi 5
49 15125161 Ngô Huỳnh Tố Như 8
50 15125162 Nguyễn Huỳnh Thúy Như 8
51 15125165 Ngô Thị Hồng Nhung 6
52 15125166 Phan Thị Nhung 7
53 15125168 Lê Phạm Ngọc Oanh 6
54 15125172 Trương Công Phi 6
55 15125173 Nguyễn Thị Hương Phụ 655 15125173 Nguyễn Thị Hương Phụ 6
56 15125174 Nguyễn Thị Phương 8
57 15125176 Võ Thị Thanh Phương 5
58 15125182 Nguyễn Thị Kim Quyên V
59 15125183 Trịnh Thị Hồng Quyên V
60 15125184 Nguyễn Đình Quyết 4
61 15125186 Nguyễn Mai Lệ Quỳnh 8
62 15125192 Nguyễn Thị Sương 4
63 15125193 Trần Thị Sương 5
64 15125195 Lê Đức Tài 3
65 15125196 Nguyễn Ngọc Anh Tài 7
66 15125197 Trần Quốc Tài 7
67 15125198 Nguyễn Thoại Thanh Tâm 5
68 15125201 Nguyễn Tấn Thái 8
69 15125205 Nguyễn Việt Thắng 7
70 15125207 Trần Quang Thanh 4
71 15125212 Nguyễn Thị Thanh Thảo 6
72 15125214 Nguyễn Thị Ai Thi 6
73 15125216 Trần Thị Kim Thi 9
74 15125217 Võ Thị Lệ Thiên V
75 15125224 Nguyễn Thị Thu 6
76 15125225 Nguyễn Thị Hoài Thu 9
77 15125227 Bùi Thị Minh Thư 7
78 15125229 Võ Thị Anh Thư 8



79 15125230 Nguyễn Phước Thuận 5
80 15125231 Nguyễn Thị Ngọc Thuận V
81 15125236 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 7
82 15125237 Nguyễn Thị Thanh Thúy 4
83 15125241 Trần Thị Kim Thùy 7
84 15125243 Đinh Thị Xuân Thuyền 7
85 15125245 Nguyễn Thị Kiều Tiên 6
86 15125249 Trần Thị Bích Tiền 7
87 15125252 Trần Quốc Toãn 4
88 15125253 Lê Bảo Trâm 4
89 15125255 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 6
90 15125258 Trần Thị Huyền Trân 7
91 15125263 Phạm Thị Thùy Trang 8
92 15125264 Trần Thị Trang 5
93 15125265 Trịnh Huỳnh Trang 3
94 15125269 Liêu Tấn Triệu 4
95 15125270 Nguyễn Minh Triệu 6
96 15125273 Nguyễn Thị Linh Trúc 5
97 15125275 Võ Quang Trung 7
98 15125276 Nguyễn Anh Tuấn 7
99 15125277 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 799 15125277 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 7
100 15125282 Võ Văn Viết 6
101 15125283 Nguyễn Văn Vinh 3
102 15125284 Nguyễn Đỗ Anh Vũ 5
103 15125289 Nguyễn Thùy Vy 6
104 15125291 Ngô Nguyễn Hoài Vỹ 4
105 15125292 Phạm Hoàng Vỹ 6
106 15125296 Phạm Thị Mỷ ý V
107 15125297 Huỳnh Lê Phương Yến 8
108 15125364 Đặng Hoàng Nhật V
109 15125397 H.Nil Aỹun 7
110 15125398 Trịnh Thị Dung V
111 15125399 Nông Thị Mai V
112 15125401 H' Bi La Niê 1
113 15125402 Hoàng Thị Thanh V
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